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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng hợp chất nano đồng-bạc/silica để kiểm tra hoạt tính ức chế vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa ở điều kiện invitro và invivo. Trong điều kiện invitro cho thấy, 4 nồng độ thử nghiệm đều cho khả năng hạn chế sự hình thành khuẩn lạc của vi khuẩn X. oryzae và hiệu lực lực ức chế tăng theo chiều tăng của nồng độ nano. Kết quả chỉ ra rằng,ở nồng độ 70 và 100 ppm nano đồng-bạc/silica thể hiện sự ức chế mạnh mẽ đối với sự phát triển khuẩn lạc của vi khuẩn X. oryzae. Trong điều kiện nhà lưới, nano đồng-bạc/silica được phun ở nồng độ 0, 30, 50, 70 và 100 ppm trên lá cây lúa ở thời điểm 1 ngày sau khi lây nhiễm vi khuẩn. Kết quả tho thấy, chỉ số bệnh trên lá đạt thấp nhất ở công thức phun nano đồng-bạc/silica ở nồng độ 100 ppm (0,58%), chỉ số bệnh đạt cao nhất ở công thức đối chứng không xử lí nano (58,35%). Sau đó, chúng tôi thử nghiệm ảnh hưởng của nano đồng-bạc/silica ở 100 ppm đến giống lúa ĐV108 tại xã Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy phun nano đồng-bạc/silica 100 ppm làm giảm đáng kể mức độ gây hại của bệnh bạc lá vi khuẩn,đồng thời làm tăng năng suất lý thuyết và năng suất thực tế của cây lúa. Các kết quả nghiên cứu hiện tại đưa ra một hướng tiềm năng trong việc sử dụng các hạt nano đồng-bạc/silica để kiểm soát bệnh bạc lá vi khuẩn trên cây lúa ở Thừa Thiên Huế.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây ra là một trong những bệnh nguy hiểm, gây thiệt hại nặng trên cây lúa, đặc biệt khi độ ẩm không khí cao và trong mùa mưa bão (Khush và cs, 1989; Huang và cs, 1997). Một số nước trong khu vực, bệnh bạc lá lúa đã gây hại nghiêm trọng cho ngành trồng lúa và đã làm giảm năng suất tới 50%, thậm chí có thể lên tới 80% (Nino-Liu và cs, 2006). Theo số liệu thống kê của cục bảo vệ thực vật trong năm 2014 diện tích bị bệnh bạc lá lúa tăng 35% - 70% so với năm trước (năm 2013 tăng 49% so với năm 2012). Để giảm thiểu thiệt hại của bệnh, người dân đã sử dụng các biện pháp phòng trừ như áp dụng các biện pháp canh tác thích hợp, áp dụng chế độ bón phân hợp lý, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng giống kháng bệnh bạc lá, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... Trong đó việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng bệnh là một biện pháp quan trọng và chủ yếu. Tuy nhiên việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người, đồng thời làm xuất hiện các chủng vi khuẩn mới có khả năng kháng thuốc. Ngày nay, việc áp dụng các hướng tiếp cận mới trong việc sản xuất thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả đang được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong đó, công nghệ nano đã đạt được nhiều thành tựu trong nông nghiệp nói chung và ngành bảo vệ thực vật nói riêng, tạo ra các sản phẩm hiệu quả, an toàn và kinh tế(Giuliano và cs, 2014). 
Sử dụng công nghệ Nano trong bảo vệ thực vật đươc xem là một trong những biện pháp mới được ứng dụng để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh ở thực vật. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng các nano bạc, nano đồng, nano titan dioxit được sử dụng để bảo quản nông sản, kích thích sinh trưởng của cây trồng, tăng khả năng phân hoá chồi, mầm hoa, kích thích nảy mầm, ra rễ, tăng khả năng đề kháng với một số loài nấm, vi khuẩn gây hại cây trồng (Sondi và cs, 2004; Hediat M. H. Salama, 2012; Siddiqui và Al-Whaibi, 2014). Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu thành công các hợp chất nano để phòng trừ dịch hại trên cây trồng và được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên ở Việt nam nói chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng, việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong bảo vệ thực vật vẫn còn nhiều hạn chế. Biện pháp chủ yếu hiện nay trong phòng trừ dịch hại là sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật. Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu khả năng ức chế vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa của nano đồng-bạc/silica trong điều kiện invitrovà invivo”.

